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Bài 1. (1,5điểm)
Cho parabol 

 (P)và đường thẳng 
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a) Vẽ (P) và (d) trên cùng hệ trục tọa độ.

b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) bằng phép tính.

Bài 2. (1 điểm)

Cho phương trình 

 có hai nghiệm x1, x2. 

Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức 
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Bài 3. (0,75 điểm) Để ước tính tốc độ s (dặm/giờ) của một chiếc xe, cảnh sát sử dụng công thức: 
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,   với d (tính bằng feet) là độ dài vết trượt của bánh xe và f là hệ số ma sát.

a) Trên một đoạn đường (có gắn bảng báo tốc độ bên trên) có hệ số ma sát là 0,73 và vết trượt của một xe 4 bánh sau khi thắng lại là 49,7 feet. Hỏi xe có vượt quá tốc độ theo biển báo trên đoạn đường đó không? (Cho biết 1 dặm = 1,61 km) (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)

b) Nếu xe chạy với tốc độ 48km/h trên đoạn đường có hệ số ma sát là 0,45 thì khi thắng lại vết trượt trên đường dài bao nhiêu feet?

Bài 4 (0,75 điểm). Một cửa hàng sách cũ có một chính sách như sau: Nếu khách hàng đăng ký làm hội viên của cửa hàng sách thì mỗi năm phải đóng phí thành viên là 50 000 đồng/năm. Biết rằng là hội viên thì khi thuê 2 cuốn sách thì trả 60000 đồng (đã tính phí thành viên). Gọi s (đồng ) là tổng số tiền mỗi khách hàng là hội viên phải trả trong mỗi năm và t là số cuốn sách mà khách hàng thuê biết s là hàm số bậc nhất có dạng  s = at + b

a) Tìm hệ số a và b.

b) Nếu khách hàng không phải hội viên thì sẽ thuê sách với giá 10000 đồng/cuốn sách. Nam là một hội viên của cửa hàng sách, năm ngoái thì Nam đã trả cho cửa hàng sách tổng cộng 90000 đồng. Hỏi nếu Nam không phải là hội viên của cửa hàng sách thì số tiền phải trả là bao nhiêu? 

Bài 5: (1,0 điểm) . Có hai loại quặng sắt: quặng loại A chứa 60% sắt, quặng loại B chứa 50% sắt. Người ta trộn một lượng quặng loại A với một lượng quặng loại B thì được hỗn hợp chứa 
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 sắt. Nếu lấy tăng hơn lúc đầu là 10 tấn quặng loại A và lấy giảm hơn lúc đầu là 10 tấn quặng loại B thì được hỗn hợp quặng chứa 
[image: image10.wmf]17

30

 sắt. Tính khối lượng quặng mỗi loại đem trộn lúc đầu.

Bài 6: (1 điểm)Một dụng cụ gồm một phần có dạng hình trụ, phần còn lại có dạng hình nón. Các kích thước cho trên hình bên. Hãy tính thể tích của dụng cụ này. Biết rằng thể tích hình trụ là V=(.r2.h1 và thể tích hình nón là 
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và 
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 (Làm tròn 2 chữ số thập phân)

Bài 7. (1 điểm) Cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế nhập khẩu ô tô đã được điều chỉnh lại vào ngày 1/7/2020, dẫn tới việc thay đổi mạnh trong cách tính giá xe. Trong tất cả các loại xe thì chỉ có cỡ xe chở người dưới 10 chỗ, dung tích xi-lanh động cơ từ 1500 cm3 trở xuống được giảm thuế xuất so với hiện hành. Mức thuế cho loại xe này giảm từ 45% trước ngày 7/1/2016 xuống còn 40% và có thể tiếp tục giảm xuống 35% kể từ 1/1/2018. Ngày 10/10/2017, chú Ba mua một chiếc xe ô tô, cửa hàng chào bán với giá đã tính thuế là 735 triệu đồng. 
a) Hỏi giá xe khi chưa có thuế là bao nhiêu?

b) Nếu chú Ba mua xe vào ngày 16/6/2016 là bao nhiêu tiền (đã tính thuế)?

c) Dự kiến đến 1/1/2018 xe đó bán với giá bao nhiêu? (giả sử giá gốc khi chưa thuế của xe không đổi). 
Bài 8. (3 điểm) Cho 
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 nhọn (AB < AC) nội  tiếp đường tròn (O). Các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại  H. 

a/ Chứng minh: Tứ giác BCEF nội  tiếp. Xác định tâm I của đường tròn  ngoại  tiếp tứ giác này. 

b/ Đường thẳng EF cắt  đường thẳng BC tại  M và cắt  đường tròn (O) tại  K và T

( K nằm giữa M và T). Chứng minh: MD.MI = MK.MT

c/ Đường thẳng vuông góc với  HI tại  I cắt  các đường thẳng AB, AC, AD 

lần lượt tại  N, S, G. Chứng minh: G là trung điểm của đoạn thẳng NS.
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	Bài
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	1a
	Vẽ đúng (P) và (d)
	1,0

	1b
	
	0,5
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	Theo Vi-et: 
[image: image14.wmf]12

12

5

3

2

3

Sxx

Pxx

-

ì

=+=

ï

ï

í

-

ï

==

ï

î



[image: image15.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

222

22

12

2

12

1212

2112

332

33

4

xxSP

xx

MxxxxSP

xxxxP

+-

=-++=-+=-+


	0,25
0,25
0,5

	3
	Ta có: s = 
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   Vì 53,11 > 50, nên xe đó vượt quá tốc độ theo biển báo trên đoạn đường đó.
Đổi 48 (km/h) : 1,61 = 29,81 (dặm/h)

Thế s = 29,81 vào s 
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 , ta được:
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( d = 65,81 (dặm)
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	a) Khi t = 0 thì s = 50 000 nên 50 000 = 0a +b (1)

Khi t = 2 thì s = 60 000 nên 60 000 = 2a +b (2)

Từ (1) và (2) 

Vây:  
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b)

 Số sách Trung đã mướn : 50000 + 5000t = 90000
Suy ra t = (90000 – 50000) : 5000 = 8 ( cuốn)



Vậy số tiền Trung phải trả nếu không phải hội viên

10000. 8 = 80000 ( đồng)
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	5
	Gọi x (tấn) là khối lượng quặng A đem trộn lúc đầu (x > 0)

y (tấn) là khối lượng quặng B đem trộn lúc đầu (y > 0)

Theo đề bài ta có hệ phương trình:
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image22.wmf]10
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Vậy khối lượng quặng A và B đem trộn lúc đầu lần lượt là 10 và 20 tấn
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	             Đổi: 70cm = 0,7m

Bán kính đường tròn: 1,4 : 2 = 0,7 (m) 
Chiều cao của phần hình nón là: 1,6 – 0,7 = 0,9 (m)

V phần hình trụ là: 
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V phần hình nón là:
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Thể tích dụng cụ là: 
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	7
	 a)Giá xe đó trước thuế là: 735: (100%+45%) =525 (triệu đồng)
b) Nếu chú Ba mua xe vào ngày 16/6/2016 thì số tiền chú trả là:
525. (100%+45%) = 761,25 (triệu đồng)

c) Dự kiến đến 1/1/2018 xe đó bán với giá là:
525.(100%+35%) = 708,75 (triệu đồng)
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	8a
	 Chứng minh: Tứ giác BCEF nội  tiếp .
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 ( Tứ giác BCEF nội tiếp  đường tròn đường kính BC

( Tâm I của đường tròn  ngoại  tiếp tứ giác là trung điểm của BC
	0,75
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	8b
	Đường thẳng EF cắt  đường thẳng BC tại  M và cắt  đường tròn (O) tại  K và T

( K nằm giữa M và T). Chứng minh: MD.MI = MK.MT

Chứng minh: MD.MI = MF.ME

Chứng minh: MF.ME =  MB.MC 

Chứng minh: MB.MC = MK.MT

Kết luận: MD.MI = MK.MT
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	8c
	c/ Đường thẳng vuông góc với  HI tại  I cắt  các đường thẳng AB, AC, AD 

lần lượt tại  N, S, G. Chứng minh: G là trung điểm của đoạn thẳng NS.


Chứng minh :
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 đồng dạng
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Cho ta :
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Chứng minh 
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 đồng dạng 
[image: image31.wmf]NGA

D



Cho ta :
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Suy ra :
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Nên: SG = NG ; G thuộc NS

Vậy G là trung điểm SN
	      0,25

0,25

0,25

       0,25


[image: image34.emf] 

D  


h1





h2








_1762795774.unknown

_1762796483.unknown

_1762796622.unknown

_1762798043.unknown

_1762798101.unknown

_1762796623.unknown

_1762796624.unknown

_1762796500.unknown

_1762796619.unknown

_1762796501.unknown

_1762796499.unknown

_1762795850.unknown

_1762796220.unknown

_1762796482.unknown

_1762795914.unknown

_1762795915.unknown

_1762795913.unknown

_1762795849.unknown

_1674998827.unknown

_1674998831.unknown

_1762795702.unknown

_1762795742.unknown

_1762795629.unknown

_1674998832.unknown

_1674998829.unknown

_1674998830.unknown

_1674998828.unknown

_1674998825.unknown

_1674998826.unknown

_1674998805.unknown

